
Hướng dẫn tiền trợ cấp bổ sung (“tiền trợ cấp điều chỉnh (trợ cấp số 
tiền thiếu hụt”) đối với  “người được dự đoán không  được giảm hết 

số tiền giảm thuế cố định v.v..”

Tiền trợ cấp điều chỉnh (trợ cấp số tiền thiếu hụt) là gì?

“Trợ cấp số tiền thiếu hụt” trong trợ cấp điều chỉnh là việc tiến hành trợ cấp bổ sung đối 
với trường hợp số tiền chi trả trợ cấp điều chỉnh ban đầu có phát sinh thiếu hụt vì lý do 
dưới đây.

〇 Do thu nhập năm 2024 giảm đi so với thu nhập năm 2023,
Người thuộc đối tượng “giảm thuế thu nhập năm 2024 (thu nhập năm 2024)” “giảm thuế thu nhập ước tính năm 2024 (thu nhập năm 
2023)” 
〇 Do số người thân phụ thuộc tăng lên trong năm 2024 do sinh con...,
Người thuộc đối tượng “số tiền có thể giảm thuế cố định của phần thuế thu nhập (khi trợ cấp ban đầu)” < “số tiền có thể giảm thuế cố 
định của phần thuế thu nhập (khi trợ cấp số tiền thiếu hụt)” 

Ví dụ

〇 Người làm công ăn lương màu xanh, người làm công ăn lương (màu trắng) 
〇 Người có tổng thu nhập vượt quá 480 nghìn yên

Ví dụ

Đối tượng I: Khi tính trợ cấp điều chỉnh ban đầu, do tính toán dựa trên số tiền ước tính (số tiền thuế thu 
nhập ước tính của năm 2024) từ thu nhập năm 2023 v.v., nhưng sau khi số tiền thực tế của thuế thu 
nhập và giảm thuế cố định của năm 2024 được xác định, người có phát sinh chênh lệch giữa số 
tiền cần phải trợ cấp và số tiền trợ cấp điều chỉnh ban đầu sẽ được chi trả số tiền chênh lệch đó.

Đối tượng II: Bản thân và người thân phụ thuộc không phải là đối tượng giảm thuế cố định, đồng thời cũng 
không thuộc trường hợp là chủ hộ/thành viên của hộ gia đình là đối tượng trợ cấp dành cho hộ gia đình thu nhập 
thấp (trợ cấp dành cho hộ gia đình không bị đánh thuế cư trú năm 2023 (70 nghìn yên), trợ cấp dành cho hộ gia 
đình chỉ đánh thuế đồng đều thuế cư trú năm 2023 (100 nghìn yên), trợ cấp dành cho hộ gia đình không bị đánh 
thuế cư trú mới năm 2024 hoặc hộ gia đình chỉ đánh thuế đồng đều thuế cư trú (100 nghìn yên) thì về nguyên 
tắc đều được chi trả 40 nghìn yên (số tiền cố định) một người.
※ 30 nghìn yên đối với trường hợp là người cư trú ở ngoài nước tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2024.
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※ Đối với “người được dự đoán không  được giảm hết số tiền giảm thuế cố định” sẽ được chi trả tiền trợ cấp điều chỉnh (trợ cấp điều chỉnh ban đầu) 
vào năm tài chính 2024 với mức cơ sở là số tiền được dự đoán là không giảm thuế hết đó.

※ Vui lòng lưu ý rằng người đã được giảm thuế cố định 40 nghìn yên gồm cả thuế thu nhập và thuế cư trú cá nhân hoặc người có tổng thu nhập 
vượt quá 18,05 triệu yên trở lên thì không phải là đối tượng được nhận trợ cấp điều chỉnh.
※ Trong trường hợp “số tiền cần phải trợ cấp điều chỉnh khi chi trả số tiền thiếu hụt (A) thấp hơn so với “số tiền cần phải trợ cấp khi chi trả ban 
đầu” (B) thì số tiền thừa sẽ không bị đòi trả lại.

Minh họa

ベトナム語



Thủ tục chi trả

Nội dung khác

Thông báo dưới đây sẽ được gửi đến đối tượng được chi trả.
●   Người mà thành phố có thông tin tài khoản ngân hàng (Người có đăng ký “tài khoản nhận 

tiền ngân sách” ※ hoặc người hưởng trợ cấp điều chỉnh ban đầu)→ “Thông báo chi trả”
Trường hợp nhận tiền trợ cấp theo đúng nội dung trong thông báo mà không có thay đổi gì 
về tài khoản ngân hàng hoặc khai báo từ chối trước thời hạn quy định thì không cần làm 
thủ tục gì mà vẫn nhận được tiền vào tài khoản.
※ “Tài khoản nhận tiền ngân sách” là tài khoản đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước 
để làm tài khoản nhận các khoản trợ cấp của nhà nước cùng với mã định danh cá nhân.

● Người không thuộc đối tượng nêu trên →“Giấy xác nhận chi trả”
Cần phải gửi giấy xác nhận để nhận được tiền trợ cấp. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ 
chuyển tiền trợ cấp qua tài khoản (chuyển khoản sau khoảng 4 tuần kể từ khi nhận được 
giấy xác nhận).

●   Những người mà thành phố Utsunomiya không thể nắm bắt được thông 
tin đánh thuế cư trú cá nhân năm 2024 do chuyển ra/chuyển vào nhiều 
lần trong năm 2024

   Về nguyên tắc, đối với những người là đối tượng trợ cấp tiền thiếu hụt thì sẽ có giấy tờ gửi 
đến địa chỉ hiện tại của người đối tượng nhưng nếu thành phố Utsunomiya không thể nắm 
bắt được thông tin đánh thuế hoặc thông tin trợ cấp điều chỉnh ban đầu và không thể xác định 
được là đối tượng chi trả thì sẽ không gửi giấy tờ.
   Hãy kiểm tra lại  “Ví dụ”  trong tờ rơi và gọi đến tổng đài hỗ trợ dưới đây nếu thấy mình 
có khả năng là đối tượng trợ cấp tiền thiếu hụt. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ cần thiết đến những 
người có khả năng là đối tượng chi trả.
   Hãy hoàn thiện hồ sơ đăng ký và gửi kèm giấy tờ cần thiết cho chúng tôi nếu nhận được hồ 
sơ giấy tờ gửi đến. Chúng tôi sẽ thẩm định nội dung hồ sơ và nếu xác định được là đối tượng 
chi trả thì chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục thêm sau.

Hãy cẩn thận “lừa đảo chuyển tiền” và “lừa đảo lấy thông tin cá nhân” liên quan đến tiền 
trợ cấp bổ sung (tiền trợ cấp điều chỉnh (trợ cấp tiền thiếu hụt)” đối với “người được dự 
đoán không được giảm hết số tiền giảm thuế cố định”!
   Trường hợp có điện thoại hoặc bưu phẩm nghi ngờ xưng danh là (cán bộ của) cơ quan nhà 
nước, chính quyền địa phương, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã... được gửi đến nhà 
riêng hoặc chỗ làm thì phải gọi ngay cho cảnh sát gần nhất nơi cư trú hoặc đường dây báo cảnh 
sát (#9110).
   Ngoài ra, nếu có thư điện tử lạ xưng danh là cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, tỉnh, 
thành phố, quận, huyện, phường, xã... được gửi đến mà có đường dẫn URL thì cũng không được 
truy cập và không được điền thông tin cá nhân mà phải nhanh chóng xóa đi.

！

Tổng đài hỗ trợ Trợ cấp điều chỉnh (tiền trợ cấp tiền thiếu hụt) thành phố Utsunomiya

0120 ｰ 483 ｰ 049
choseikyufu_jimukyoku@nta.co.jp

Thời gian tiếp nhận: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ)

※ Hãy xem mục “Biện pháp tổng thể về giảm thuế cố định / tiền trợ cấp phù hợp với tình hình kinh tế mới” trên trang 
thông tin điện tử của Văn phòng Nội các Nhật Bản và của thành phố Utsunomiya, để biết thêm chi tiết.

 Mã trang thông tin: 1040591

▲ Trang thông tin điện tử 
thành phố Utsunomiya

Địa chỉ liên hệ


